ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2016

PHẦN CƠ BẢN : (30 câu)

Câu 1: Tơ visco không thuộc loại:

A. Tơ tổng hợp.
B. Tơ nhân tạo.
C. Tơ hóa học.
D. Tơ bán tổng hợp.
Câu 2: Chất X là aminoaxit tồn tại trong tự nhiên (chỉ chứa 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm –COOH).  Cho 0,89 g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255g muối. Công thức cất tạo của X là:

A. CH3-CH(NH2)-COOH

B. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH
C. NH2-CH2-CH2-COOH
  D. NH2-CH2-COOH
Câu 3: Làm bay hơi 7,4 g một chất este A no, đơn chức thu được một thể tích bằng thể tích của 3,2 g khí oxy ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của A là:
A. C3H6O2.
B. C3H6O.
C. C4H8O2.
D. C2H4O2.
Câu 4: Tính thể tích dung dịch Brom 0,2M đã dùng, biết khi cho anilin tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 g kết tủa trắng?

A. 300ml.
B. 150ml.
C. 100ml.
D. 200ml .
Câu 5: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo thành 80 gam kết tủa. Gía trị của m là:

A. 96


B.54


C. 108


D. 72
Câu 6: Anilin có công thức là:

A. C6H5NH2.
B. H2N-CH(CH3)-COOH
C. C6H5OH.
D. CH3COOH.
Câu 7: Cho dãy chất: C6H5NH2, H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 8: Chọn câu đúng nhất:
A. Chất béo là trieste của glixerol với axít béo. 
B. Chất béo là trieste của glixerol với axít vô cơ.
C. Chất béo là trieste của glixerol với axít.
D. Chất béo là trieste của ancol với axít béo.
Câu 9: Metyl axetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo:
A. HCOOC2H5.
B. HCOOCH3.
C. C2H5COOH.
D. C3H7COOH.
Câu 10: Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 11: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C17H35COONa và glixerol.


B. C15H31COONa và etanol.
C. C15H31COOH và glixerol. 



D. C17H35COOH và glixerol.

Câu 12: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được kaliaxetat và ancol etylic. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOC2H5.
B. C2H3COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 13: Đun 18 gam axit axetic với 9,2 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16).


A. 62,5%

B.  50%

C. 55%

D. 75%

Câu 14: Cho 4 hóa chất: Etylamin, phenylamin, metylamin, amoniac. Thứ tự lực bazơ tăng dần được xếp theo dãy:

A. Phenylamin , amoniac , metylamin , etylamin.
B. Etylamin , metylamin , amoniac , phenylamin.
C. Metylamin , Etylamin , amoniac , phenylamin.
D. Etylamin , phenylamin , metylamin , amoniac.
Câu 15: Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra là (biết hiệu suất phản ứng là 100%):

A. 43,2 g.
B. 21,6 g.
C. 10,8 g.
D. 14,4 g.
Câu 16: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, Fe2O3, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư) khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm

A. Fe, Cu

B. Fe2O3, Cu

C. Al, Fe, Cu

 D. Al2O3, Fe2O3, Cu

Câu 17: Nhúng một lá sắt nhỏ vào trong dung dịch chứa một trong những chất sau: Fe2(SO4)3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, CaCl2, H2SO4 loãng, HNO3 loãng, NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là:

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 18: Cho 5,95 g hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 0,4 g khí thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat thu được:

A. 25,15 g.
B. 20,15 g.
C. 50,3 g.
D. 30 g.
Câu 19:Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, rồi lấy khí thu được để khử oxít kim loại Y. Kim loại X và Y lần lượt là:

A. Al và Fe.
B. Hg và Fe.
C. Cu và Fe.
D. Fe và Al.
Câu 20: Ngâm một vật bằng đồng trong dung dịch chứa  200 ml AgNO3 1M.Phản ứng kết thúc thấy vật bằng đồng:

A. Tăng 15,2 g
B. Tăng 8,8g
C. Giảm 15,2 g
D. Giảm 8,8g
Câu 21: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng H2SO4 loãng vừa tác dụng với dung dịch AgNO3:

A. Mg, Sn, Fe.
B. Al, Fe, CuO.
C. Zn, Ag, Mg.
D. Hg, K, Ca.
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam sắt trong  dung dịch HNO3 đặc dư thu được 13,44 lít khí màu nâu đỏ (đktc). Giá trị m là:

A. 11,2g  
B. 16,8g
C. 33,6g
D. 5,6g
Câu 23: Cho dãy các chất: FeO, MgO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 1 phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là:

A. MgSO4 và FeSO4
B. MgSO4 và Fe2(SO4)3
C. MgSO4
D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4
Câu 25: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, Cr2O3, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 26: Khi cho 12 g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư), thể tích khí H2 sinh ra là 2,24 lít (đkc). Phần kim loại không tan có khối lượng là 

A. 6,4

B. 3,2

C. 5,6

D. 2,8

Câu 27: Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 54 gam Fe(NO3)2. Lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là

A. 24 gam

B. 21,6 gam

C. 48 gam

D. 23,2 gam

Câu 28: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng 1 lượng dư kim loại:

A. Cu
B. Mg
C. Ag

D. Ba

Câu 29: Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư) thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỏ. Gía trị của m là:

A. 4,64
B. 2,32
C. 1,60

D. 4,80

Câu 30 : Thể tích khí Clo (đkc) cần dùng để phản ứng hòan toàn với 5,4 gam Al là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 2,24 lít

D. 8,96 lít

PHẦN CÂU PHÂN LOẠI : (20 câu)
Câu 31: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là


A. 360.



B. 120.


C. 240.


D. 400.

Câu 32: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H​2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá tr
ị của m là


A. 8,10.  


B. 18,00.

C. 16,20.

D. 4,05.

Câu 33: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?
A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.
B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
D. Cho Fe vào dung dịch H​2SO4 loãng, nguội.
Câu 34: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

A. I, III và IV.
B. I, II và IV.
C. I, II và III.
D. II, III và IV.

Câu 35: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2  đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H​2O và 7,84 lít  khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là


A. 46,15%.
B. 65,00%.
C. 35,00%.
D. 53,85%.

Câu 36: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 37: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là

A. 0,2 mol C3H6  và 0,1 mol C3H4.
B. 0,1 mol C3H6  và 0,2 mol C3H4.

C. 0,2 mol C2H4  và 0,1 mol C2H2.
D. 0,1 mol C2H4  và 0,2 mol C2H2.
Câu 38: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COO C3H7.

D. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
Câu 39: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 - m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là
A. C5H9O4N.
B. C4H10O2N2.
C. C4H8O4N2.
D. C5H11O2N.
Câu 40: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư) sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất , ở đktc). Khí X là

A. NO                                   B. NO2
C. N2
D. N2O

Câu 41: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là

A. xiclohexan.
B. xiclopropan.
C. etilen.
D. stiren.

Câu 42: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 4,0 gam.
B. 8,3 gam.
C. 2,0 gam.
D. 0,8 gam.
Câu 43: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là


A. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.


B. C​2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. 
C. CH3OH và C3H7OH.         



D. C​2H5OH và CH3OH.       
Câu 44: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:

A. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.

B. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS. 
C. FeS, BaSO4, KOH.

D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.
Câu 45: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

A. 46x - 18y.
B. 45x - 18y.
C. 13x - 9y.
D. 23x - 9y.

Câu 46: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

A. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.

B. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.
C. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.


D. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.

Câu 47: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là



A. 15,0.


B. 30,0.


C. 13,5.


D. 20,0.

Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2  và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là

A. C2H4(OH)2  và C4H8(OH)2. 

B. C2H5OH và C4H9OH.
C. C2H4(OH)2  và C3H6(OH)2.

D. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.
Câu 49: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4  10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,48 gam.
B. 101,68 gam.
C. 97,80 gam.
D. 88,20 gam.

Câu 50: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2  nhiều nhất là


A. K2Cr2O7.


B. KMnO4.

C. CaOCl2.


D. MnO2.
